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VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG GIẢNG DẠY 
THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC  MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
1. Đặt vấn đề

Công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập ở Việt Nam ngày càng sâu rộng hơn, việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã trở thành một nhu cầu hết sức bức thiết. Nhiều vấn đề đã được đặt ra trong đó việc nghiên cứu, nhận diện, đánh giá và đưa ra những giải pháp thiết thực để giáo dục thực hiện tốt vai trò bồi dưỡng nguồn nhân lực trí tuệ là một yêu cầu cấp bách.

Cùng với các chủ trương nhấn mạnh việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng trong định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong xu thế hội nhập, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng


Nghị quyết số 29 – NQ/ TW ngày 04/01/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu “Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc dạy và học.”
	



Đồng thời Nghị quyết số 29 – NQ/ TW ngày 04/01/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI còn nhấn mạnh “Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.


Như vậy, thực chất của đổi mới phương pháp giảng dạy là đổi mới hoạt động dạy và hoạt động học. Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều quốc gia để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học.  



Hiện nay, giảng dạy theo phương pháp tích cực có nhiều ưu điểm đó là tạo hứng thú, phát huy tính chủ động tích cực trong sinh viên, tăng cường khả năng tự học, tự làm chủ tri thức. Giúp người học rèn luyện và phát huy các kỹ năng cần thiết của mình trong quá trình học, biết nghiên cứu, tìm tài liệu, mạnh dạn khi trình bày một vấn đề trước đám đông…. 



Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay là yêu cầu cấp thiết ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Trong phạm vi bài viết tác giả chủ yếu đề cập đến vai trò của giảng viên trong giảng dạy theo phương pháp tích cực góp phần tạo hứng thú cho người học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin.
2. Tình hình giảng dạy, học tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của giảng viên, sinh viên hiện nay
Về thái độ, tinh thần học tập của sinh viên, Phần lớn sinh viên vẫn thụ động trong việc học các môn lý luận chính trị, sinh viên rất ít đọc tài liệu tham khảo, chỉ cần nói lại những điều giáo trình viết khi thi kết thúc học phần, mục đích học tập của sinh viên nặng tính thi cử, trả nợ môn học; đa số sinh viên chưa có ý thức cao với môn học, cho rằng đây là môn học phụ dẫn đến tình trạng thiếu tích cực với môn học. Hậu quả là khả năng nắm bắt kiến thức bài học không sâu, từ đó dẫn đến nhận thức không đúng về những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Khi được phân công thảo luận, do không được hướng dẫn cụ thể về nội dung thảo luận, cách thức chuẩn bị cũng như những yêu cầu đạt được khi thảo luận dẫn đến các phần chuẩn bị của từng nhóm rất sơ sài, chưa xác định rõ trọng tâm và liên hệ thêm trong thực tiễn cuộc sống. Mỗi nhóm được phân công chỉ quan tâm nội dung trình bày của nhóm mình mà không quan tâm đến nội dung của nhóm khác, không góp phần làm sáng tỏ nội dung bài học, hiệu quả của buổi thuyết trình sẽ không cao do không khí không sinh động đôi khi gây nhàm chán trong người học. Kết thúc buổi thảo luận kiến thức sinh viên nhận được phần lớn không có gì mới so với giáo trình.

Sinh viên năm nhất là lứa tuổi nhạy cảm với cuộc sống với cái mới lạ, đây cũng là giai đoạn sinh viên tự định vị và điều chỉnh bản thân. Có thể nói đây vừa là ưu điểm vừa là hạn chế của sinh viên. Nhờ ưu điểm này sinh viên là lứa tuổi rất nhạy bén tiếp thu nhanh với những giá trị mới tiên tiến nếu được định hướng tốt. Bên cạnh đó, chính sự nhạy cảm quá mức làm sinh viên dễ ảnh hưởng bởi những cái mới chưa được đánh giá, chọn lọc. Vì vậy, sinh viên luôn cần có sự hướng dẫn của giáo viên trong tiếp nhận tri thức, nhất là các môn lý luận chính trị trang bị thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học cho sinh viên.

Đối với người dạy, đa số giảng viên nhận thức rõ về vị trí vai trò của các môn lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Tuy nhiên, trong khi giảng dạy các môn lý luận chính trị đa số giảng viên vẫn sử dụng phương pháp dạy theo kiểu truyền thống, chỉ phân tích lý thuyết, thiếu sự tương tác trên lớp học, dễ gây buồn ngủ cho sinh viên.

Trong công việc chuẩn bị thảo luận, giảng viên chỉ dừng lại ở việc chia nhóm thảo luận, xếp lịch mỗi buổi cho các nhóm mà không chú ý đến việc hướng dẫn các nhóm chuẩn bị và thực hiện nội dung thảo luận. Không chú trọng xây dựng các hoạt động làm cho buổi thảo luận đạt hiệu quả cao.

Việc biên soạn giáo trình các môn lý luận chính trị ở nước ta hiện nay chưa ổn định và thống nhất. Sự thay đổi giáo trình liên tục cũng là điều trở ngại cho giảng viên, số tiết học của các học phần lý luận chính trị đã rút ngắn khá nhiều cũng là điều khó khăn cho giảng viên trong giờ giảng làm sao vừa cân đối được thời gian cho sinh viên tham gia thảo luận vừa truyền tải một lượng lớn kiến thức cho sinh viên khi lên lớp. Hệ thống máy chiếu, âm thanh không đủ, không tốt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Với những vấn đề được đề cập như trên, cho thấy vai trò của giảng viên đối với việc giảng dạy, học tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin là rất quan trọng.

3. Vai trò của giảng viên đối với việc giảng dạy, học tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo phương pháp tích cực 

Thứ nhất, Vai trò  quyết định của giảng viên trong phương pháp thuyết giảng truyền thống 

Trước hết, khi giảng bằng phương pháp truyền thống người dạy cần có ngôn phong rõ ràng, trau chuốt, mạch lạc, có sức truyền cảm, lan toả, có sức thuyết phục, lôi cuốn sinh viên trong khi giảng và sau khi kết thúc bài giảng. Hành vi diễn đạt nhanh nhẹn, tháo vác, sáng tạo trong xử lý tình huống giảng dạy, truyền đạt thông tin và ứng dụng trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Ngược lại, thái độ thiếu lịch thiệp, ngôn phong không rõ ràng, hành vi chậm chạp, rề rà sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng và đánh mất chỗ dựa, niềm tin của sinh viên đối với thầy cô giáo nói chung, đối với nắm bắt kiến thức môn học nói riêng.

Bên cạnh đó, khi dạy các môn lý luận chính trị, giảng viên cần sử dụng tốt các phương tiện hiện đại sử dụng hình ảnh minh họa hoặc phim tài liệu để làm phong phú thêm cho nội dung bài giảng, thay đổi phương pháp dạy chay, học chay, giúp sinh viên tiếp cận được khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, cũng tùy thuộc vào nội dung từng bài giảng chúng ta sử dụng những phương pháp khác nhau một cách linh hoạt, không phải lúc nào việc sử dụng các phương tiện hiện đại cũng đem lại hiệu quả trong khi truyền đạt  cho sinh viên. 

 
Ngoài ra, khi dạy các môn này, giảng viên cần chú ý đưa thực tiễn vào bài học sao cho hợp lý, vừa sát với nội dung giảng dạy vừa đảm bảo về mặt thời gian do dung lượng kiến thức lý luận quá nhiều.

· Ví dụ về giảng dạy học phần 1 môn những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin; Trong buổi đầu tiên lên lớp giảng viên phải xác định rõ và toàn bộ nội dung bài giảng của mình trong từng chương, từng mục cụ thể. Phần nào giảng viên sẽ thuyết giảng trên lớp, phần nào sinh viên sẽ tự nghiên cứu và thảo luận. Toàn bộ học phần 1 gồm có 4 chương:


+ Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

+ Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

+ Chương 2: Phép biện chứng duy vật

+ Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Trong quá trình giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin học phần 1. Giảng viên thường phụ trách hướng dẫn, phân tích cho sinh viên nội dung chương Nhập môn, chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Một số phần của chương 2: Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật; Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến; Nguyên lý về sự phát triển; Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại; Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Một số phần của chương 3: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Hình thái kinh tế - xã hội…

Phương pháp này, giúp giảng viên truyền đạt hiệu quả những nội dung lý luận tương đối khó, trừu tượng phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin mà sinh viên năm nhất không dễ dàng tự hiểu trong các giáo trình, tài liệu được. 
 
Thứ hai, vai trò của giảng viên trong việc giảng dạy kết hợp với giáo dục đạo đức, xây dựng niềm tin cho sinh viên


Sinh viên là lứa tuổi giàu ước mơ, lạc quan nhưng do thiếu kinh nghiệm nên dễ chịu tác động với những mặt trái tiêu cực của điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Thông qua mỗi bài giảng như khi giảng phần hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại; khi liên hệ thực tiễn giảng viên nên lồng ghép vào việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên để hướng sinh viên đến những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp hướng sinh viên đến môi trường sống lành mạnh trở thành những công dân có ích cho xã hội.


Học tập những môn lý luận chính trị để đáp ứng những yêu cầu của con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Vì vậy, quá trình học tập, nghiên cứu đồng thời cũng phải là quá trình giáo dục, tự giáo dục,  tu dưỡng và rèn luyện để từng bước hoàn thiện mình trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội.

Thứ ba, vai trò của Giảng viên trong việc hướng dẫn sinh viên tự học và kết hợp thảo luận trên lớp 

Hoạt động tự học có nhiều hình thức và phạm vi rộng lớn: tự học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên, tự học ngoài lớp dưới sự hướng dẫn gián tiếp của giảng viên kết hợp cùng bạn bè; tự học một cách hoàn toàn độc lập, và kết hợp với tự học là hoạt động thảo luận trên lớp để đánh giá hiệu quả quá trình đọc sách của sinh viên. 
Đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ, số giờ tự học, tự nghiên cứu nhiều đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực cao. Đòi hỏi sinh viên phải có cách làm việc khoa học phải luôn cố gắng cao trong suốt thời gian học tập. Để tự học và thảo luận đạt kết quả tốt giảng viên phải hướng dẫn sinh viên đạt được những mục tiêu sau: 

Hướng dẫn sinh viên tự đọc sách, tài liệu khoa học, để sinh viên tập trung cao độ trong học tập, chủ động giải quyết các vấn đề phù hợp với khả năng hiểu biết của mình, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên, phải có giáo trình khi thực hiện môn học. Nhưng không ít các vấn đề trong giáo trình vẫn còn viết chung chung, nếu như chỉ đọc không giáo trình thì rất khó hiểu vì thế trong mỗi giờ giảng giảng viên phải giải thích các thuật ngữ của môn học, cụ thể hóa những thuật ngữ mang tính hàn lâm để sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ.


Bên cạnh việc đọc giáo trình, giảng viên phải hướng dẫn nhiều nguồn tài liệu khác nhau như những tạp chí, sách, báo, tài liệu trên mạng… liên quan đến môn học để sinh viên có thể nắm vững hơn nội dung học tập, để các em phải đọc sách và tài liệu, khi thảo luận giảng viên phải đặt những câu hỏi có liên hệ thực tiễn cuộc sống, có thể gọi bất cứ em nào trong lớp trả lời vấn đề mình đặt ra và có thể gọi nhiều lần, làm như vậy buộc các em đều phải chuẩn bị, phải chủ động trong giờ lên lớp. Khi yêu cầu sinh viên trình bày, em nào trả lời tốt giảng viên nên cộng điểm khuyến khích, hoặc trong giờ thảo luận em nào đặt câu hỏi hay cho nhóm thảo luận giảng viên cũng nên cộng điểm cho sinh viên đó nhằm động viên tinh thần trong học tập, sinh viên sẽ tự giác đọc tài liệu nhiều hơn. 


 Sinh viên cần ghi chép lại một cách khoa học những nội dung đã đọc trong sách cũng như những nguồn tài liệu khác, việc đọc và ghi chép tài liệu luôn đi liền với nhau, bổ sung cho nhau trong quá trình tự học, hiệu quả của việc đọc sách thể hiện ở kết quả ghi chép khi đọc. Có thể nói, ghi chép lại là cách sinh viên nhìn lại tư duy của bản thân, xem hiểu vấn đề đến đâu, tiếp thu những điều mới như thế nào từ sách. Lứa tuổi sinh viên là giai đoạn phải tự lập, và điều chỉnh bản thân mình, Vì vậy thói quen tự đọc sách, tài liệu khoa học không chỉ giúp sinh viên nắm được nội dung các môn chính trị mà còn hình thành kỹ năng giúp học tốt hơn những môn chuyên ngành sau này và khả năng tư duy tốt hơn.

Trong học tập, sinh viên sẽ không hiểu, ghi nhớ những gì đã nắm được nếu thiếu  hoạt động ghi chép, lưu trữ những tài liệu đã đọc được tìm được một cách logic, vì vậy, giảng viên phải là người định hướng cho sinh viên nên đọc những gì? Đọc để làm gì? Đến một trình độ nhất định thì sự học tập tích cực sẽ mang tính nghiên cứu khoa học và chính sinh viên cũng sẽ tìm ra những tri thức mới cho khoa học. Từ đó, các em sẽ vận dụng một cách phù hợp những quan điểm lý luận cơ bản vào trong chuyên ngành và trong thực tiễn giải quyết những vấn đề cuộc sống đặt ra.
  
Kết hợp giữa tự đọc sách, tài liệu và thảo luận nhóm trên lớp, đối với những môn lý luận chính trị việc học thường gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, đa số sinh viên hiện nay chưa có tính tích cực đối với môn học, cho rằng đây là môn học phụ, học không vận dụng vào công việc, từ đó dẫn đến thái độ ỷ lại, thụ động, thờ ơ, chán môn học này, từ đó sinh viên hầu như không có phương pháp và hình thức học tập sáng tạo. Điều này cần đến vai trò của giảng viên trong việc hướng dẫn sinh viên đọc giáo trình, tài liệu tham khảo kết hợp với việc cho sinh viên được thể hiện kết quả đọc sách của mình thông qua thảo luận trên lớp, khi đó sinh viên sẽ thấy được vai trò của mình để thực sự trở thành người đàm phán tích cực trong các buổi thảo luận nhằm lĩnh hội tri thức một cách hiệu quả nhất thông qua sự hướng dẫn của giảng viên.

Để lôi kéo, tạo hứng thú cho sinh viên khi học các môn này, chúng ta có thể tổ chức những hoạt động thảo luận nhóm, khuyến khích các nhóm tranh luận tìm ra phương án giải quyết tình huống theo hướng mới, tình huống xử lý đòi hỏi người học phải tư duy, liên kết nhóm để giải quyết, giảng viên phải tôn trọng các phương án do sinh viên đưa ra, không áp đặt phương án đúng duy nhất, đó là giải pháp để nâng cao kỹ năng cho người học và lôi cuốn người học tự giác đến giảng đường.

· Ví dụ đối với việc giảng dạy học phần 1 môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; trong buổi đầu tiên lên lớp giảng viên phải xác định rõ và toàn bộ nội dung bài giảng của mình trong từng chương, từng mục cụ thể. 
· Thông báo với sinh viên về kế hoạch học tập, cách thức làm việc giữa thầy và trò trong 30 tiết lên lớp. Ngoài những phần giảng viên thuyết trình trong 15 tiết.  Những phần còn lại giảng viên sẽ chia cho từng nhóm sinh viên thảo luận và hướng dẫn sinh viên đọc sách tài liệu ở nhà. 
· Căn cứ vào sĩ số lớp, giảng viên chia nhóm để thuyết trình. Phân công nội dung, hướng dẫn sinh viên cách thực hiện. Việc phân chia nhóm thuyết trình từ 5 đến 6 sinh viên là hợp lý nhất. Chẳng hạn, sĩ số một lớp là khoảng 60 sinh viên, chúng ta có thế chia lớp thành 10 nhóm, một nhóm khoảng 6 sinh viên. Những phần gợi ý giảng viên có thể cho 10 nhóm sinh viên thảo luận như: 


+ Cặp phạm trù cái chung – cái riêng

+ Cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả


+ Cặp phạm trù Tất nhiên và ngẫu nhiên

+ Quy luật phủ định của phủ định

+ Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức


+ Triết học con người theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử

-  Trong tiết thảo luận sẽ có hai nhóm trình bày và hai nhóm sẽ chịu trách nhiệm phản biện, góp ý, nhận xét. Giảng viên sẽ là người tổng hợp ý kiến và giải thích lại cho sinh viên những vấn đề chưa rõ trong buổi thảo luận.
· Các nhóm thảo luận đều nộp lại bài đã chuẩn bị cho giảng viên sau khi thảo luận xong. Giảng viên sẽ căn cứ vào sự chuẩn bị, cách trình bày để tính điểm cho các nhóm và cộng điểm cho nhóm phản biện cũng như những sinh viên tích cực tham gia đặt câu hỏi và tham gia giải quyết vấn đề cùng nhóm thảo luận. 
4. Kết luận


Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ trên thế giới cũng như trong nước trong những thập niên gần đây đòi hỏi ngành giáo dục - đào tạo phải đổi mới kịp thời để có thể đáp ứng mọi nhu cầu về tri thức khoa học cho sinh viên. Đồng thời với đổi mới chương trình và sách giáo khoa là đổi mới cách dạy và học nhằm tạo ra nguồn nhân lực biết suy nghĩ độc lập, biết lao động một cách sáng tạo và biết cách tự  học  sau  khi rời khỏi ghế nhà trường, để tự bồi dưỡng cho mình kiến thức trong thời đại bùng nổ thông tin. Góp phần rèn luyện nhân cách con người trong xu thế đổi mới hiện nay, đội ngũ thầy cô giảng dạy môn lý luận chính trị nhận thức sâu sắc rằng: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đối với giáo viên dạy lý luận chính trị, phát triển thế giới quan, nhân sinh quan cũng  dựa vào nền tảng trên, xem đó là yếu tố then chốt trong học tập, rèn luyện và giảng dạy.
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